
STT Họ tên Giới tính Loại CCHN Số CCHN Ngày cấp CCHN

1 Nguyễn Điệp Tùng Nam PTTC 00729/PTTC 17/04/2009

2 Trần Quang Vinh Nam MGCK 00584/MGCK 17/04/2009

3 Nguyễn Văn Dũng Nam PTTC 002699/PTTC 24/05/2023

4 Cao Thế Kiên Nam MGCK 001366/MGCK 04/08/2010

5 Tưởng Nữ Thu Lan Nữ PTTC 002416/PTTC 03/01/2018

6 Thái Ngô Hùng Nam MGCK 002033/MGCK 28/12/2011

7 Nguyễn Minh Triệu Nam Quản lý quỹ 002058/QLQ 17/02/2023

8 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ MGCK 00450/MGCK 27/03/2009

9 Hà Đăng Huy Nam MGCK 002328/MGCK 21/05/2013

10 Nguyễn Thị Hà Nữ PTTC 01303/PTTC 28/08/2009

11 Mai Thị Thu Thảo Nữ Quản lý quỹ 000889/QLQ 02/08/2012

12 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam Quản lý quỹ 002012/QLQ 30/08/2022

13 Nguyễn Thị Sơn Nữ Quản lý quỹ 00132/QLQ 15/04/2009

14 Trần Thị Tường Vi Nữ Quản lý quỹ 002434/QLQ 06/02/2024

15 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam PTTC 00735/PTTC 17/04/2009

16 Võ Thị Anh Trang Nữ PTTC 00730/PTTC 17/04/2009

17 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Quản lý quỹ 00156/QLQ 01/04/2009

18 Cung Thị Bích Huyền Nữ PTTC 01271/PTTC 11/08/2009

19 Đỗ Ngọc Anh Nữ MGCK 00583/MGCK 17/04/2009

20 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Quản lý quỹ 000768/QLQ 10/10/2011

21 Nguyễn Thị Minh Vân  Nữ MGCK 00445/MGCK 27/03/2009

22 Nguyễn Văn Thảo Nam PTTC 001549/PTTC 01/06/2010

23 Nguyễn Phương Thảo  Nữ MGCK 002658/MGCK 25/06/2014

24 Hoàng Đức Hiển Nam MGCK 002771/MGCK 28/08/2014

25 Trần Thị Thu Chung Nữ Quản lý quỹ 001187/QLQ 22/12/2014

26 Đoàn Khắc Lâm Nam PTTC 002622/PTTC 17/10/2022

27 Lê Vũ Trâm Anh Nữ MGCK 002942/MGCK 10/04/2015

28 Lê Hoàng Ngọc Anh Nữ MGCK 003200/MGCK 25/09/2015

29 Trần Chí Công Nam Quản lý quỹ 002269/QLQ 17/10/2023

30 Nguyễn Hoàng Kim Tuyến Nữ MGCK 003235/MGCK 21/10/2015

31 Lê Thị Hòa Nữ MGCK 003284/MGCK 04/11/2015

32 Võ Thị Lan Anh Nữ MGCK 003419/MGCK 16/03/2016

33 Lê Ánh Sáng Nam MGCK 003465/MGCK 25/03/2016

34 Hoàng Tuyết Nhung Nữ MGCK 003466/MGCK 25/03/2016

35 Dương Thị Thiên Hương Nữ MGCK 003481/MGCK 05/04/2016

36 Cù Anh Thư Nữ MGCK 003477/MGCK 05/04/2016

37 Phan Anh Vũ Nam MGCK 003433/MGCK 21/03/2016

38 Lê Nguyên Kim Nữ MGCK 003478/MGCK 05/04/2016

39 Thái Bảo Sinh Nam MGCK 003620/MGCK 14/06/2016

40 Hồ Hải Phượng Nữ MGCK 003347/MGCK 04/01/2016

41 Phan Thị Ngọc Mai Nữ PTTC 002328/ PTTC 11/10/2016

42 Bùi Đình Tín Nam MGCK 003292/MGCK 13/11/2015

43 Nguyễn Phan Hoàng Quý Nam MGCK 003733/MGCK 30/09/2016

44 Lê Thị Hồng Thảo Nữ MGCK 003845/MGCK 30/12/2016

45 Nguyễn Đình Nghĩa Nam PTTC 002474/PTTC 28/01/2019
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46 Nguyễn Tình Nam MGCK 003918/MGCK 14/03/2017

47 Đặng Cao Hoàng Phúc Nam MGCK 003927/MGCK 20/03/2017

48 Lê Thế Tài Nam MGCK 003825/MGCK 16/12/2016

49 Trần Anh Khoa Nam Quản lý quỹ 002478/QLQ 12/03/2024

50 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ MGCK 003958/MGCK 04/04/2017

51 Tống Xuân Tường Nam MGCK 003995/MGCK 07/04/2017

52 Nguyễn Phan Tuấn Nguyên Nam MGCK 004045/MGCK 24/05/2017

53 Nguyễn Hải Thành Nam MGCK 004084/MGCK 25/05/2017

54 Nguyễn Đức Linh Nam MGCK 004137/MGCK 11/08/2017

55 Đỗ Thị Mai Hương Nữ MGCK 004165/MGCK 15/08/2017

56 Lê Minh Trí Nam Quản lý quỹ 002059/QLQ 17/02/2023

57 Nguyễn Quang Dũng Nam MGCK 004183/MGCK 19/09/2017

58 Nguyễn Thị Ngọc Nữ MGCK 004210/MGCK 01/11/2017

59 Lâm Sơn Hà Nam MGCK 004370/MGCK 25/01/2018

60 Đỗ Ngọc Đăng Nam MGCK 004299/MGCK 02/01/2018

61 Đỗ Thị Phương Anh Nữ MGCK 003731/MGCK 30/09/2016

62 Nguyễn Thị Thanh Nữ Nữ MGCK 004466/MGCK 08/06/2018

63 Trần Thị Minh Tâm Nữ MGCK 004605/MGCK 13/09/2018

64 Lê Thị Kiều Oanh Nữ PTTC 002620/PTTC 17/10/2022

65 Phùng Thị Vân Anh Nữ MGCK 004752/MGCK 02/01/2019

66 Đặng Lê Anh Nam MGCK 004792/MGCK 09/01/2019

67 Phạm Tiến Thành Nam MGCK 004796/MGCK 09/01/2019

68 Lê Minh Việt Nam MGCK 004732/MGCK 25/12/2018

69 Ngô Thị Trang Nhung Nữ MGCK 004825/MGCK 24/01/2019

70 Nguyễn Thị Hiền Nữ MGCK 004837/MGCK 28/01/2019

71 Trần Thị Ngọc Xi Nữ MGCK 004798/MGCK 10/01/2019

72 Trương Thanh Thư Nữ MGCK 004689/MGCK 29/11/2018

73 Phan Huy Tùng Nam MGCK 004799/MGCK 10/01/2019

74 Trần Quang Hưng Nam MGCK 004903/MGCK 20/02/2019

75 Lê Hà Phương Nữ MGCK 004961/MGCK 15/03/2019

76 Nguyễn Kim Ngân Nữ MGCK 004929/MGCK 28/02/2019

77 Bùi Cao Khải Nam MGCK 004956/MGCK 08/03/2019

78 Trịnh Thị Thanh Hiền Nữ MGCK 005108/MGCK 20/06/2019

79 Nguyễn Đức Phương Nam MGCK 005128/MGCK 27/06/2019

80 Nguyễn Thúy Ngân Nữ MGCK 005254/MGCK 11/11/2019

81 Bùi Hương Giang Nữ MGCK 006304/MGCK 08/01/2020

82 Phan Huy Khôi Nam Quản lý quỹ 001996/QLQ 31/05/2022

83 Đinh Thị Phương Thảo Nữ MGCK 006300/MGCK 08/01/2020

84 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ Quản lý quỹ 001969/QLQ 11/12/2020

85 Nguyễn Đức Anh Nam MGCK 006373/MGCK 21/02/2020

86 Hoàng Thị Sen Nữ MGCK 006377/MGCK 21/02/2020

87 Bùi Xuân Nhật Nam MGCK 006319/MGCK 20/01/2020

88 Lương Hồng Quốc Nam MGCK 006367/MGCK 20/02/2020

89 Lê Bảo Châu Nam Quản lý quỹ 002062/QLQ 17/02/2023

90 Nguyễn Văn Linh Nam MGCK 006491/MGCK 24/04/2020

91 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ MGCK 006318/MGCK 20/01/2020

92 Nguyễn Huỳnh Long Nam MGCK 006596/MGCK 11/08/2020

93 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ MGCK 006623/MGCK 04/09/2020

94 Tống Văn Thủy Nam MGCK 006624/MGCK 04/09/2020

95 Lê Thu Hằng Nữ MGCK 006645/MCGK 28/09/2020

96 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ MGCK 006647/MCGK 28/09/2020
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97 Bùi Đức Duy Nam MGCK 006644/MCGK 25/09/2020

98 Lê Mạnh Cường Nam MGCK 006657/MGCK 02/10/2020

99 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ MGCK 006658/MGCK 02/10/2020

100 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ MGCK 006659/MGCK 02/10/2020

101 Nguyễn Ngọc Đức Nam MGCK 006675/MGCK 07/10/2020

102 Nguyễn Xuân Định Nam MGCK 006784/MGCK 04/01/2021

103 Đặng Thị Hồng Vân Nữ MGCK 003434/MGCK 21/03/2016

104 Nguyễn Hữu Xuân Nam MGCK 006822/MGCK 30/06/2021

105 Trần Phú Hoàng Nam MGCK 003059/MGCK  29/05/2015

106 Đoàn Quang Hải Nam MGCK 006831/MGCK 10/06/2022

107 Nguyễn Quý Thành Nam MGCK 006848/MGCK 04/07/2022

108 Nguyễn Ngọc Tú Nữ MGCK 006850/MGCK 04/07/2022

109 Nguyễn Trung Anh Nữ MGCK 006877/MGCK 25/07/2022

110 Nguyễn Kiều Hưng Nam MGCK 006882/MGCK 26/07/2022

111 Bùi Thị Thanh Thùy Nữ MGCK 006883/MGCK 26/07/2022

112 Trần Đức Rin Nam MGCK 006925/MGCK 17/10/2022

113 Đậu Thị Thu Trang Nữ MGCK 006958/MGCK 17/10/2022

114 Hồ Thị Yến Nữ MGCK 006950/MGCK  17/10/2022

115 Ngô Thị Kim Chi Nữ MGCK 006979/MGCK 01/12/2022

116 Vòng Thúy Vi Nữ MGCK 006981/MGCK 01/12/2022

117 Trần Tuấn Kiên Nam MGCK 006977/MGCK 01/12/2022

118 Tống Hữu Phương Nam MGCK 007002/MGCK 12/12/2022

119 Lê Hồng Nhung Nữ MGCK 007033/MGCK 29/12/2022

120 Phan Trần Quốc Bảo Nam MGCK 007037/MGCK 29/12/2022

121 Lê Quốc Thịnh Nam MGCK 007080/MGCK 02/02/2023

122 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ MGCK 007150/MGCK 27/02/2023

123 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ MGCK 007184/MGCK 09/03/2023

124 Trần Thị Phương Tuyền Nữ MGCK 007190/MGCK 09/03/2023

125 Triệu Hửu Tình Nam MGCK 007201/MGCK 13/03/2023

126 Phùng Thị Thanh Mai Nữ MGCK 007235/MGCK 22/03/2023

127 Ngô Tuấn Long Nam MGCK 007323/MGCK 24/04/2023

128 Phạm Thị Ngọc Trúc Nữ MGCK 007238/MGCK 27/03/2023

129 Nguyễn Văn Chiêu Nam MGCK 007298/MGCK 20/04/2023

130 Lê Hoàng Vinh Nam MGCK 007303/MGCK 20/04/2023

131 Lê Thị Thu Hương Nữ MGCK 007277/MGCK 07/04/2023

132 Nguyễn Hồng Thịnh Nữ MGCK 007271/MGCK 07/04/2023

133 Đỗ Thị Thủy Nữ MGCK 007261/MGCK 03/04/2023

134 Đặng Thị Quỳnh Thơ Nữ MGCK 007340/MGCK 24/04/2023

135 Lê Tú Anh Nữ MGCK 007416/MGCK 15/05/2023

136 Trần Hoàng Linh Nam MGCK 007413/MGCK 15/05/2023

137 Hà Thị Linh Chi Nữ MGCK 007415/MGCK 15/05/2023

138 Nguyễn Phú Vinh Nam MGCK 007468/MGCK 24/05/2023

139 Lâm Thành Sơn Nam MGCK 007394/MGCK 08/05/2023

140 Trịnh Thị Bé Uyên Nữ MGCK 007402/MGCK 15/05/2023

141 Phạm Thị Thu Thủy Nữ MGCK 007459/MGCK 24/05/2023

142 Lê Hải Yến Nữ MGCK 007389/MGCK 08/05/2023

143 Trần Đức Thiệu Nam MGCK 007520/MGCK 31/05/2023

144 Ngô Thị Mỹ Duyên Nữ MGCK 007605/MGCK 22/06/2023

145 Nguyễn Khánh Linh Nữ MGCK 007564/MGCK 12/06/2023

146 Phùng Thành Công Nam MGCK 007586/MGCK 14/06/2023

147 Hồ Thủy Hiền Nữ MGCK 007897/MGCK 11/09/2023
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148 Tôn Nữ Hoàng Hoanh Nữ MGCK 007901/MGCK 11/09/2023

149 Dương Tấn Khôi Nam MGCK 007903/MGCK 11/09/2023

150 Trần Thị Bích Đào Nữ MGCK 007923/MGCK 11/09/2023

151 Nguyễn Hoàng Chương Nam MGCK 007924/MGCK 11/09/2023

152 Trần Phúc Thịnh Nam MGCK 007927/MGCK 11/09/2023

153 Thái Thị Mỹ Duyên Nữ MGCK 007947/MGCK 13/09/2023

154 Lã Thị Thanh Huyền Nữ MGCK 007945/MGCK 13/09/2023

155 Võ Nhật Nam Nam MGCK 007946/MGCK 13/09/2023

156 Vũ Thị Mến Nữ MGCK 008020/MGCK 05/10/2023

157 Nguyễn Thị Mỹ Như Nữ MGCK 007912/MGCK 11/09/2023

158 Trần Minh Đức Nam MGCK 008014/MGCK 05/10/2023

159 Phan Mạnh Cường Nam MGCK 008176/MGCK 08/11/2023

160 Đỗ Ngọc Mai Nữ MGCK 008165/MGCK 08/11/2023

161 Phạm Hương Giang Nữ MGCK 008201/MGCK 14/11/2023

162 Trần Khánh Thi Nam MGCK 007909/MGCK 11/09/2023

163 Trà Ngọc Phước Nam MGCK 008134/MGCK 06/11/2023

164 Nguyễn Long Hải Nam MGCK 008231/MGCK 24/11/2023

165 Nguyễn Thị Giang Nữ MGCK 008222/MGCK 24/11/2023

166 Nguyễn Diệu Linh Nữ MGCK 008262/MGCK 11/12/2023

167 Nguyễn Châu Tuyết Nhi Nữ MGCK 008292/MGCK 15/12/2023

168 Quyền Văn Hiếu Nam MGCK 008345/MGCK 28/12/2023

169 Võ Thị Cẩm Tú Nữ MGCK 008414/MGCK 11/01/2024

170 Lục Đức Sê San Nam MGCK 008520/MGCK 07/02/2024

171 Nguyễn Thu Hà Nữ MGCK 008599/MGCK 23/02/2024

172 Phạm Thị Kim Duyên Nữ MGCK 008839/MGCK 19/03/2024

173 Trần Quốc Bảo Nam MGCK 008682/MGCK 07/03/2024

174 Nguyễn Đình Thịnh Nam MGCK 008725/MGCK 11/03/2024

175 Trương Ái Nam Nam MGCK 008892/MGCK 22/03/2024

176 Nguyễn Dương Bảo Đông Nam MGCK 008627/MGCK 27/02/2024

177 Bùi Thị Thu Diễm Nữ MGCK 008586/MGCK 23/02/2024

178 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ MGCK 008834/MGCK 19/03/2024

179 Phạm Đức Anh Nam MGCK 008616/MGCK 27/02/2024

180 Phan Thị Thương Hiên Nữ MGCK 009056/MGCK 15/04/2024

181 Lê Thời Hưng Nam MGCK 009081/MGCK 22/04/2024

182 Phạm Quang Trường Nam MGCK 008986/MGCK 09/04/2024

183 Đào Duy Tấn Nam MGCK 008908/MGCK 03/04/2024

184 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ MGCK 008924/MGCK 05/04/2024

185 Ngô Quốc Thắng Nam MGCK 009090/MGCK 22/04/2024

186 Lê Nhựt Anh Nữ MGCK 008926/MGCK 05/04/2024

187 Hoàng Thế Tùng Nam MGCK 009080/MGCK 22/04/2024

188 Võ Tuấn Anh Nam MGCK 008927/MGCK 05/04/2024

189 Ngô Viết Trí Nam MGCK 009026/MGCK 09/04/2024

190 Tăng Hoa Đông Nữ MGCK 008928/MGCK 05/04/2024

191 Đậu Đức Nam Nam MGCK 009261/MGCK 29/05/2024

192 Chu Anh Tuấn Nam MGCK 009192/MGCK 16/05/2024

193 Nguyễn Ngọc Thích Nam MGCK 009601/MGCK 13/01/2025

194 Lã Thị Thu Uyên Nữ MGCK 009605/MGCK 13/01/2025

195 Ngô Thị Mai Trinh Nữ MGCK 009600/MGCK 13/01/2025

196 Lâm Thị Ánh Ngân Nữ MGCK 009604/MGCK 13/01/2025

197 Bùi Văn Long Nam MGCK 009602/MGCK 13/01/2025

198 Nguyễn Thị Hồng Lam Nữ MGCK 009598/MGCK 13/01/2025
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199 Trần Thị Thảo Ly Nữ MGCK 009597/MGCK 13/01/2025

200 Tô Thị Hồng Hạnh Nữ MGCK 009603/MGCK 13/01/2025

201 Bùi Thị Thu Trang Nữ MGCK 009596/MGCK 13/01/2025
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